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                                                                              NĂM HỌC 2023 – 2024
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
I. Đặc điểm tình hình
[bookmark: _GoBack]1. Số lớp: .03; Số học sinh: 114 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
2. Tình hình đội ngũ: 
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHUYÊN MÔN
	TRÌNH ĐỘ
	NHIỆM VỤ
	MỨC CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

	1
	Đỗ Thị Minh Nguyệt
	Sư phạm Toán 
	Đại học
	GVCN
	Tốt

	2
	Lê Thị Thu Hiền
	Sư phạm Văn
	Đại học
	GVCN
	Tốt

	3
	Nguyễn Thị  Huyền
	Sư phạm Toán
	Đại học
	GVCN
	Tốt 



3. Thiết bị dạy học: 
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu,tivi
	09
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	2
	Máy tính 
	09
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	3
	Tranh ảnh
	09
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	4
	Bảng nhóm, bút dạ
	36
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	5
	Video tư liệu
	
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	6
	Bộ tranh
	9
	Các bài dạy HĐ theo chủ đề
	

	7
	Thiết bị PCCC
	01
	SHDC: Phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm đám cháy
	

	8
	Tư liệu giới thiệu sách
	09
	Các bài giới thiệu sách hàng tháng
	

	9
	Bộ đồ nghề truyền thống
	09
	Chủ đề Hiểu bản thân, chọn đúng nghề
	

	10
	Amply, mic, loa
	01
	Tổ chức các giờ SHDC
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 

	S
TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	 Sân trường
Tại lớp học

Tại lớp học
	        01
        03
        
        03
	Tổ chức Lễ chào cờ và Sinh hoạt dưới cờ
Tổ chức hoạt động giáo dục theo Sách GD trải nghiệm và Hướng nghiệp 7
Tổ chức giờ Sinh hoạt lớp 
	BGH và TPT thực hiện
GV dạy TNHN theo sách
GVCN thực hiện



II.Kế hoạch tổ chức thực hiện
1. Nội dung
	Mạch nội dung giáo dục
	Bao gồm các chủ đề giáo dục
	Tỷ lệ thời lượng

	Hoạt động hướng đến bản thân
	Chủ đề 2: Khám phá bản thân
Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân
Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân
	40%

	Hoạt động hướng đến 
xã hội
	Chủ đề 1: Em với nhà trường
Chủ đề 5: Em với gia đình
Chủ đề 6: Em với cộng đồng
	25%

	Hoạt động hướng đến tự nhiên
	Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường
	15%

	Hoạt động hướng nghiệp
	Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp
Chủ đề 9: Hiểu bản thân -chọn đúng nghề
	20 %

	Hoạt động GD trải nghiệm và hướng nghiệp
	9 chủ đề 
	100%











2. Phân phối chương trình 

	Chủ đề
Yêu cầu cần đạt
	Tuần
	Loại hình
	Bài học
	Tiết
	Nội dung

	CĐ 1: 
Em và nhà trường
	




1
05/9/23


	SH
DC
	Khai giảng năm học 2022-2023
	1
	Tham gia các hoạt động của ngày Khai giảng

	               Mục tiêu
Năng lực:  Sau khi học xong chủ đề này, HS có thể tự chủ, tự học, giao lưu hợp tác, giải quyết vấn đề, cụ thể là:
· Tích cực tham gia các hoạt động trong ngày khai giảng năm học mới
- Nắm được truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó.
- Xác định trách nhiệm của học sinh trong việc phát huy truyền thống nhà trường.
- Tích cực rèn luyện cách phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô bạn bè
· Tích cực rèn cách hợp tác với thầy cô, các bạn để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết các vấn đề nảy sinh
· Nhiệt tình tham gia xây dựng tiêu chí “lớp học hạnh phúc” và cam kết thực hiện
· Tham gia triển lãm sản phẩm giới thiệu truyền thống nhà trường
·  Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội TNTP Hồ Chí Minh của nhà trường.
Phẩm chất: HS được bồi đắp các phẩm chất cụ thể là:
· Tinh thần thân ái
· Tinh thần trách nhiệm
· Lòng trung thực, dũng cảm
	
	GD
theo
CĐ
	Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô, bạn bè (Hđ 1,2)
	2
	NV1: Tìm hiểu cách phát triển mối quan hệ hòa đồng….
NV2: Tìm hiểu cách hợp tác …

	
	
	SHL
	Xây dựng nội quy lớp học

	   3
	1.Xây dựng nội quy lớp học
2.Chia sẻ các cách phát triển mối quan hệ, hợp tác với thầy cô và bạn bè

	
	


2
11/9/23


	SH
DC
	Phát động thi đua tháng 9 Truyền thống nhà trường
Giới thiệu sách, cuốn “ Hạt giống tâm hồn:Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ”
	4
	1.Nội dung thi đua tháng 9
2.Giới thiệu sách theo chủ điểm
3.Rèn kỹ năng phát triển mối quan hệ, hợp tác với thầy cô và bạn bè

	
	
	GD
theo
CĐ
	Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô, bạn bè (Hđ 3,4)
	5
	NV1: Rèn luyện cách phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác ….
NV2: Xây dựng tiêu chí Lớp học hạnh phúc

	
	
	SHL
	Ký cam kết thực hiện nội quy trường lớp và ATGT
	6
	NV1. Ký cam kết
NV2. Chia sẻ các cách xây dựng Lớp học hạnh phúc


	
	
   3
18/9/23
	SH
DC
	Tự hào và phát huy truyền thống trường PĐG
	7
	Tìm hiểu về truyền thống trường Phan Đình Giót, đặc biệt là thành tích năm học 21-22 và thành tích của lớp

	
	
	GD
theo
CĐ
	Tự hào truyền thống trường em (hđ 1)
	8
	NV1: Tìm hiểu truyền thống trường em
NV2: Cách phát huy truyền thống nhà trường

	
	
	SHL
	Tình bạn đẹp dưới mái trường
	9
	1. Xây dựng tình bạn đẹp, xây dựng văn hóa học đường
2. Chia sẻ những việc làm của bản thân để phát huy truyền thống nhà trường

	
	



4
25/9/23
	SDC
	ATGT vì nụ cười ngày mai
	10
	1.HS tìm hiểu về ATGT
2.HS nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông
3. Rèn kỹ năng giải quyết các tình huống khi có vướng mắc với bạn bè

	
	
	GD
theo
CĐ
	Tự hào truyền thống trường em (hđ 2,3)
	11
	NV1. Thiết kế và trình bày sản phẩm giới thiệu về truyền thống trường em
NV2. Rèn luyện bản thân để góp phần phát huy truyền thống nhà trường

	
	
	SHL
	Đánh giá chủ đề 1
Xếp loại RL tháng 9
	12
	1.Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề 
2.Xếp  loại Rèn luyện chung của tháng

	CĐ2
Khám phá bản thân
	




5 02/10
	SH
DC
	-Phát động thi đua tháng 10
Chăm ngoan học giỏi
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời

	13




	1. Nội dung thi đua tháng 10
2.Thực hiện theo nôi dung Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
3.Rèn kỹ năng nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

	Mục tiêu
Năng lực:  Sau khi học xong chủ đề này, HS có thể giải quyết và sáng tạo, tự chủ và tự học, thích ứng với cuộc sống, cụ thể là:
· Biết tự tìm hiểu về tấm gương tự hoàn thiện bản thân
·  Biết trao đổi về kĩ năng kiểm soát cảm xúc của bản thân
·  Tích cực rèn luyện kĩ năng tự nhận thức điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân
· Tích cực rèn kĩ năng lập và thực hiện kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế để tự hoàn thiện bản thân.
·  Tích cực rèn luyện kĩ năng kiểm soát cảm xúc của bản thân, đặc biệt là cách giải tỏa những cảm xúc tiêu cực.
·  Biết chia sẻ kết quả rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân
·  Biết chia sẻ kết quả rèn luyện kĩ năng kiểm soát cảm xúc của bản thân
Phẩm chất: HS được bồi đắp các phẩm chất cụ thể là:
· Sự tự tin, mạnh dạn
· Tinh thần trách nhiệm
· Trung thực

	
	GD
theo
CĐ
	Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi ( hđ 1,2,3)
	14
	NV1. Xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
NV2. Tìm hiểu nhận xét của bạn bè về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
NV3. Cách thức xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

	
	
	SHL
	Sắc màu của tôi
	15
	Chia sẻ cách nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và kết quả rèn luyện, bản thân mình

	
	



6
09/10
	SH
DC
	Hà Nội, thủ đô anh hùng – thành phố Vì Hòa bình
	16
	1.HS hiểu được truyền thống lich sử và văn hóa của Thăng Long, Hà Nội
2.HS tự hào và có ý thức giữ gìn, xây dựng và phát huy truyền thống của Hà Nội
3.HS rèn kỹ năng nhận diện những đăc trưng của bản thân

	
	
	GD
theo
CĐ
	Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi (hđ 4,5)
	17
	NV1. Xây dựng kế hoạch tự hoàn thiện bản thân
NV2. Rèn luyện theo kế hoạch tự hoàn thiện bản thân

	
	
	SHL
	Hội vui học tập
	18
	1. Thực hiện nội dung Hội vui học tập
2.Chia sẻ kỹ năng xây dựng Kế hoạch và rèn luyện theo kế hoạch tự hoàn thiện bản thân

	
	


7
(16/10)

	SH
DC
	Tìm hiểu Thư Bác Hồ gửi cho ngành giáo dục
	19
	1.Tìm hiểu Thư Bác Hồ gửi cho ngành giáo dục
2. Rèn kỹ năng kiểm soát cảm xúc bản thân

	
	
	GD
theo
CĐ
	Kiểm soát cảm xúc của bản thân (hđ 1,2)
	20
	NV1. Tìm hiểu biểu hiện của kiểm soát cảm xúc
NV2. Tìm hiểu về cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực

	
	
	SHL
	Tâm sự tuổi mười ba
	21
	1.Chia sẻ những cảm xúc của bản thân
2.Chia sẻ cách kiểm soát cảm xúc của bản thân

	
	




8
(23/10)

	SH
DC
	
Giới thiệu sách tháng 10: 
Cuốn sách “Học tập cũng cần chiến lược”
	22
	
1.Giới thiệu sách theo chủ điểm
2.Rèn kỹ năng tự hoàn thiện bản thân

	
	
	GD
theo
CĐ
	Kiểm soát cảm xúc của bản thân (hđ 3,4)
	23
	NV1. Rèn luyện kỹ năng giải tỏa cảm xúc tiêu cực
NV2. Vận dụng kỹ năng giải tỏa cảm xúc tiêu cực

	
	
	SHL
	Đánh giá chủ đề 2
Xếp loại RL tháng 10
	24
	1.Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề 
2.Xếp  loại Rèn luyện chung của tháng

	CĐ 3
Trách nhiệm với bản thân
	
    

    9
(30/10)
	SH
DC
	Phát động thi đua tháng 11 
“ Tôn sư trọng đạo”
Thầy cô và mái trường
	25
	1.Nội dung thi đua tháng 11
2. Thực hiện theo nôi dung Biết ơn thầy cô giáo (nhân kỷ niệm ngày NGVN 20-11)
3.Tìm hiểu tấm gương thầy giáo vượt khó Nguyễn Ngọc Ký

	Mục tiêu
Năng lực: Sau khi học xong chủ đề này, HS có thể tự chủ, giải quyết vấn đề và sáng tạo, thích ứng với cuộc sống, cụ thể là:
·  Tổ chức và tham gia diễn đàn về những tấm gương vượt khó
·  Chủ động tìm hiểu vấn đề nghiện trò chơi điện tử ở lứa tuổi thiếu niên
·  Tích cực rèn luyện cách vượt qua khó khăn trong một số tình huống cụ thể
·  Tích cực rèn luyện kĩ năng tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm
·  Có kĩ năng chia sẻ kết quả rèn luyện, cách vượt qua khó khăn của bản thân và cảm xúc của em khi vượt được qua khó khăn.
·  Có kĩ năng chia sẻ kết quả rèn luyện kĩ năng bảo vệ bản thân trong các tình huống nguy hiểm.
Phẩm chất: HS được bồi đắp các phẩm chất cụ thể là:
· Yêu thương
· Trách nhiệm
· Chăm chỉ

	
	GD
theo
CĐ
	Vượt qua khó khăn
(hđ 1,2)
	26
	NV1. Tìm hiểu và chia sẻ về cách thức vượt qua khó khăn
NV2. Lập và thực hiện Kế hoạch vượt qua khó khăn

	
	
	SHL
	Đánh giá giữa kỳ 1

	27
	Thực hiện theo yêu cầu của quy trình đánh giá

	
	


10
(6/11)
	SH
DC
	Hưởng ứng Ngày pháp luật VN 9-11
	28
	1.Thực hiện theo nội dung  Ngày Pháp luật
2.Rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật và cách vượt qua khó khăn

	
	
	GD
theo
CĐ
	Vượt qua khó khăn
(hđ 3)
	29
	NV:Sưu tầm các tấm gương vượt khó và nêu bài học kinh nghiệm cho bản thân

	
	
	SHL
	Em tự giúp mình
	30
	1.Chia sẻ những khó khăn mà bản thân đã gặp phải
2.Chia sẻ cách vượt qua khó khăn

	
	




11
(13/11)
	SH
DC
	 Giới thiệu sách tháng 11, cuốn “ Người thầy đầu tiên”
	31
	1.Giới thiệu sách theo chủ điểm
2.Rèn kỹ năng tự vượt khó




	
	
	GD
theo
CĐ
	Tự bảo vệ bản thân trong tình huống nguy hiểm (Hđ 1,2)
	32
	NV1. Chia sẻ những tình huống nguy hiểm trong cuộc sống
NV2. Xác định cách thức bảo vệ bản thân trong một số tình huống nguy hiểm

	
	
	SHL
	Em tự giúp mình
(tiếp)
	33
	Chia sẻ kết quả rèn luyện trong việc tự bảo vệ bản thân trước các tình huống khó khăn

	
	

  12
(20/11)
	SH
DC
	Hội Chữ thập đỏ và những hoạt động nhân đạo
	34
	1.Thực hiện tìm hiểu về truyền thống, ý nghĩa của Hội CTĐ VN và thế giới cùng các phong trào hoạt động nhân đạo của Hội.
2.Rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân

	
	
	GD
theo
CĐ
	Tự bảo vệ bản thân trong tình huống nguy hiểm (Hđ 3,4)
	35
	NV1.Rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân
NV2.Thiết kế và giới thiệu sản phẩm về việc tự bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm

	
	
	SHL
	Đánh giá chủ đề 3
 Xếp loại RL tháng 11
	36
	1.Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề 
2.Xếp  loại Rèn luyện chung của tháng

	CĐ 3: 
Rèn luyện bản thân
	






   13
27/11)




	SH
DC
	Phát động thi đua tháng 12
“ Uống nước nhớ nguồn” 
Hưởng ứng ngày TG phòng chống HIV/AIDS 1-12
	37
	1. Nội dung thi đua tháng 12
2.Hưởng ứng ngày TG phòng chốngHIV/AIDS.
3.Tìm hiểu các biểu hiện của sự gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ

	Mục tiêu
Năng lực: Sau khi học xong chủ đề này, HS có thể tự chủ và tự học, thích ứng với cuộc sống, giao lưu hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Cụ thể là:
· Nhiệt tình tham gia phong trào “Gọn nhà, đẹp trường”
· Chủ động tìm hiểu về chủ đề “Kiên trì, chăm chỉ - Chìa khóa của thành công”
· Tham gia phong trào “Hộp quà tiết kiệm”
· Rèn luyện thói quen gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ
· Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ
· Rèn luyện kĩ năng kiểm soát các khoản chi tiêu, tiết kiệm tiền
· Biết chia sẻ việc thay đổi những thói quen chưa tốt để rèn luyện tính ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ
· Biết chia sẻ kết quả rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ trong học tập và trong công việc
· Biết chia sẻ kết quả bước đầu thực hiện kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền của bản thân
Phẩm chất: HS được bồi đắp các phẩm chất cụ thể là:
· Yêu thương
· Trách nhiệm
· Tự tin
· Trung thực

	
	GD
theo
CĐ
	Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ (hđ 1,2)
	38
	NV1. Chia sẻ về thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ
NV2. Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ

	
	
	SHL
	Xây dựng lớp học kiểu mẫu
	39
	Chia sẻ cách xây dựng lớp học gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp, kiểu mẫu
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04/12)
	SH
DC
	Giới thiệu sách tháng 12
Cuốn “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa”
	40
	1.Giới thiệu sách theo chủ điểm
2. Giới thiệu một số tấm gương có  thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ

	
	
	GD
theo
CĐ
	Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ (hđ 3)
	41
	NV: Thể hiện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ

	
	
	SHL
	“Gọn nhà – đẹp trường”
	42
	1.Chia sẻ thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ
2.Vận dụng thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ để làm “ Gọn nhà, đẹp trường”
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11/12)
	SH
DC
	Sử dụng Mạng xã hội an toàn và hiệu quả
	43
	1.Tìm hiểu và vận dụng  việc sử dụng Mạng XH đúng cách
2. Tìm hiểu một số tấm gương kiên trì, chăm chỉ

	
	
	GD
theo
CĐ
	Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ
	44
	NV1. Tìm hiểu về cách rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ
NV2. Xây dựng kế hoạch rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ
NV3. Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ

	
	
	SHL
	 “ Kiên trì, chăm chỉ- chìa khóa của thành công”
	45
	Chia sẻ về cách xây dựng kế hoạch và  rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ
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08/12 23/12)
	SH
DC
	Kỷ niệm ngày thành lập QĐND và QPTD 22/12
	46
	1.Thực hiện theo nội dung kỷ niệm ngày 22/12
2.Tham gia phong trào 
“ Hộp quà tiết kiệm”

	
	
	GD
theo
CĐ
	Quản lí chi tiêu (hđ 1,2)
	47
	NV1. Tìm hiểu việc kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền
NV2.Rèn luyện kỹ năng kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền

	
	
	SHL
	Đánh giá chủ đề 4
Xếp loại rèn luyện tháng 12
	48
	1.Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề 
2.Xếp  loại Rèn luyện chung của tháng
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25/12 – 30/12)
	SH
DC
	Tự hào truyền thống quận Thanh Xuân
	49
	1.Tìm hiểu truyền thống của quận Thanh Xuân
2. Liệt kê các sự kiện hàng năm của gia đình

	
	
	GD
theo
CĐ
	Quản lý chi tiêu (hđ 3,4)

	50
	NV1. Lập kế hoạch chi tiêu cho sự kiện của gia đình
NV2. Tổ chức sự kiện của gia đình

	
	
	SHL
	Đánh giá học kỳ 1
	51
	Đánh giá theo yêu cầu của quy trình

	CĐ 5:
Em với gia đình
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(2/1->6/1/2024)
	SH
DC
*
	Nghỉ Tết Dương lịch
	
	

	                    Mục tiêu
Năng lực: Sau khi học xong chủ đề này, HS có thể tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, cụ thể là:
·  Chủ động tham gia chương trình văn nghệ về chủ đề “Gia đình”
·  Nắm được bổn phận, trách nhiệm của người con trong gia đình
·  Biết lắng nghe tích cực để thấu hiểu
·  Tích cực rèn luyện kĩ năng chăm sóc bố mẹ, người thân trong gia đình khi bị ốm, mệt
·  Tích cực rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch lao động và kĩ năng lao động tại gia đình
· Tích cực rèn kĩ năng lắng nghe tích cực khi tiếp nhận ý kiến từ người thân trong gia đình
·  Biết chia sẻ kết quả rèn luyện kĩ năng chăm sóc người thân trong gia đình khi bị ốm mệt.
· Biết chia sẻ kết quả rèn luyện kĩ năng lao động tại gia đình
·   Biết chia sẻ kết quả rèn luyện kĩ năng lắng nghe tích cực trong gia đình
Phẩm chất: HS được bồi đắp các phẩm chất cụ thể là:
· Yêu thương
· Trách nhiệm
· Nhân ái


	
	GD
theo
CĐ
	Kĩ năng chăm sóc người thân khi bị mệt, ốm


	52
	NV1. Chia sẻ về kỹ năng chăm sóc người thân khi bị mệt, ốm
NV2. Xác định việc nên và không nên khi chăm sóc người thân mệt ốm
NV3. Sắm vai thể hiện kỹ năng chăm sóc người thân
NV4. Vận dụng kỹ năng chăm sóc người thân bị ốm mệt

	
	
	SHL
	Gia đình yêu thương
	53
	Chia sẻ các hành động thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, lắng nghe người thân trong gia đình 


	
	Đệm

8/1 đến 13/1/24
	SH
DC
	Phát động thi đua tháng 1-2
Mừng Đảng mừng Xuân
Truyền thống học sinh sinh viên VN 9-1

	54
	1. Nội dung thi đua tháng 1,2
2.Tìm hiểu truyền thống HSHV VN 
2. Tìm hiểu bổn phận, trách nhiệm của người con trong gia đình

	
	
	GD theo chủ đề
	Dạy bù
	
	

	
	
	SHL
	Thực hiện bù
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(15/1 -> 20/1)


	SH
DC
	Giữ gìn và bảo vệ môi trường quanh em
	55
	1. Tìm hiểu và thực hiện giữ gìn bảo vệ môi trường
2. Văn nghệ về đề tài 
“ Gia đình”

	
	
	GD
theo
CĐ
	Kế hoạch lao động tại gia đình 


	56
	1.Tìm hiểu về kế hoạch lao động tại gia đình
2.Xây dựng kế hoạch lao động tại gia đình
3.Thực hiện kế hoạch lao động tại gia đình

	
	
	SHL

	Đón tết – mừng xuân
	57
	Chia sẻ kỹ năng lao động, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết cổ truyền

	
	Từ 22/1 -27/1
	
	Nghỉ Tết nguyên đán
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(29/1 -> 4/2)
	SH
DC
	Mừng xuân – Ơn Đảng
	58
	1.Thực hiện nội dung 
“ Mừng xuân – ơn Đảng”
2. Nêu các biểu hiện của sự lắng nghe tích cực

	
	
	GD
theo
CĐ
	Lắng nghe tích cực ý kiến người thân trong gia đình


	59
	NV1. Tìm hiểu sự lắng nghe tích cực ý kiến người thân trong gia đình
NV2. Sắm vai thể hiện sự lắng nghe tích cực ý kiến người thân trong gia đình
NV1. Rèn luyện kỹ năng lắng nghe tích cực ý kiến người thân trong gia đình

	
	
	SHL
	Lắng nghe và thấu hiểu
	60
	Chia sẻ các hành động thể hiện lắng nghe và đồng cảm, thấu hiểu  người thân trong gia đình

	[bookmark: _Hlk81068663]CĐ 6:
Em với cộng đồng
Mục tiêu
Năng lực : Sau khi học xong chủ đề này, HS có thể giao tiếp và hợp tác, tổ chức và thiết kế hoạt động, cụ thể là:
· Chủ động tham gia sinh hoạt về chủ đề “Học sinh THCS với giao tiếp, ứng xử có văn hóa”
· Tích cực tham gia phong trào “Thiện nguyện – một hành động có văn hóa, nghĩa tình”
· Biết tìm hiểu truyền thống quê hương.
· Tích cực rèn luyện hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người
· Biết tham gia và vận động người thân, bạn bè tham gia hoạt động thiện nguyện
· Có ý thức tìm hiểu và giới thiệu truyền thống quê hương
· Biết phản hồi kết quả rèn luyện hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.
· Biết chia sẻ kết quả tham gia và vận động người thân, bạn bè tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo
· Biết giới thiệu truyền thống đáng tự hào của quê hương
Phẩm chất: HS được bồi đắp các phẩm chất cụ thể là:
· Tình cảm yêu nước
· Lòng nhân ái
Tinh thần trách nhiệm
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(6/2-11/2)
	SH
DC
	Mùa xuân trên quê hương em
	61
	1.Tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng về mùa xuân quê hương
2. Nét đẹp ứng xử ngày đầu xuân  năm mới

	
	
	GD
t
CĐ
	Giao tiếp ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt ( hđ 1,2)
	62
	NV1. Nhận diện hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt
NV2. Tìm hiểu hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt


	
	
	SHL
	Diễn đàn “ Nét đẹp thiếu nhi Thủ đô”
	63
	Chia sẻ và thể hiện những nét đẹp trong giao tiếp ứng xử của thiếu nhi Thủ đô và của bản thân
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(13/2-> 18/2)
	SH
DC
	Nét đẹp văn hóa ứng xử nơi học đường
	64
	1.Tìm hiểu về nét đẹp văn hóa ứng xử nơi học đường
2.Rèn kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa 

	
	
	GD
theo
CĐ
	Tham gia hoạt động thiện nguyện
	65
	NV1. Chia sẻ về hoạt động nhân đạo, thiện nguyện
NV2. Tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện
NV3. Vận động người thân, bạn bè cùng tham gia hoạt động thiện nguyện

	
	
	SHL
	 “ Sống như những đóa hoa”
	66
	1.Tìm hiểu về các phong trào, các gương sáng trong hoạt động thiên nguyện
2.Chia sẻ những hoạt động thiện nguyện mà bản thân đã tham gia
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(20/2-> 25/2)
	SH
DC
	Giới thiệu sách tháng 2
Cuốn sách “36 làng nghề HN”
	67
	1.Giới thiệu sách theo chủ điểm
2. Chia sẻ kết quả tham gia các hoạt động cộng đồng của bản thân

	
	
	GD
theo
CĐ
	Tự hào truyền thống quê hương
	68
	NV1. Chia sẻ về những truyền thống tự hào của địa phương
NV2. Thiết kế sản phầm giới thiệu truyền thống tự hào của địa phương
NV3. Giới thiệu một truyền thống của địa phương

	
	
	SHL
	Đánh giá chủ đề 6
Xếp loại RL tháng 1- 2
	69
	1.Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề 
2.Xếp  loại Rèn luyện chung của tháng


	[bookmark: _Hlk81069146]CĐ 7
Em với 
thiên nhiên và 
môi trường
Mục tiêu
Năng lực: Sau khi học xong chủ đề này, HS có thể thích ứng với cuộc sống, giải quyết vấn đề và sáng tạo, cụ thể:
· Tham gia chương trình văn nghệ về chủ đề “Quê hương, đất nước, tươi đẹp”
· Biết trao đổi về hiệu ứng nhà kính và giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
· Tích cực rèn luyện kĩ năng thiết kế sản phẩm giới thiệu hiểu biết, cảm xúc của bản thân về cảnh quan thiên nhiên quê hương
· Tích cực  rèn luyện thói quen thực hiện những hành vi, việc làm cần thiết để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
· Tích cực rèn luyện kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính và biện pháp giảm thiểu hiệu ứng nhà kính 
· Tích cực rèn luyện kĩ năng truyền thông bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
· Tham gia triển lãm giới thiệu các sản phẩm đã thiết kế, thể hiện sự hiểu biết, cảm xúc của bản thân sau chuyến tham quan cảnh quan thiên nhiên.
· Biết chia sẻ kết quả truyền thông về bảo vệ môi trường thiên nhiên, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.
Phẩm chất: HS được bồi đắp các phẩm chất cụ thể là:
· Tình cảm yêu nước
· Lòng nhân ái
· Tinh thần trách nhiệm
· Trung thực
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( 27/2- 4/3)
	SH
DC
	Cảnh quan thiên nhiên và  di sản thế giới củaViệt Nam
	70
	1.Tìm hiểu về cảnh quan thiên nhiên và di sản của VN
2.Văn nghệ chủ đề  “Việt Nam- quê hương tôi”

	
	
	GD
theo
CĐ
	Cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi ( hđ 1,3)
	71
	NV1. Chia sẻ thu hoạch của bản thân sau khi đi tham quan cảnh quan thiên nhiên
NV2. Thực hiện các quy định về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, di tích, danh lam thắng cảnh


	
	
	SHL
	Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

	72
	1.Tìm hiểu các cách đảm bảo VSATTP
2.Chia sẻ những trải nghiệm về những nơi bản thân đã từng đến thăm
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(6/3->11/3)
	SH
DC
	Phát động chủ điểm tháng 3
Tiến bước lên Đoàn
Chào mừng ngày QTPN 8-3
	73
	1.Nội dung thi đua tháng 3
2. Thực hiện nội dung tìm hiểu về ngày QTPN 8/3
3. Chia sẻ những cảnh đẹp nơi đang sống

	
	
	GD
theo
CĐ
	Cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi (hđ 3)
	74
	NV: Thiết kế sản phẩm về cảnh quan thiên nhiên ở địa phương

	
	
	SHL
	Hành động vì thiên nhiên tươi đẹp
	75
	Chia sẻ về kết quả bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của bản thân và các bạn

	
	[bookmark: _Hlk81069438]
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(13/3 -18/3)
	SH
DC
	Giới thiệu sách tháng 3
Cuốn “Không gục ngã.”
	76
	 1.Giới thiệu sách theo chủ điểm
2.Tìm hiểu về môi trường và rèn kỹ  năng giữ gìn bảo vệ môi trường 

	
	
	GD
theo
CĐ
	Bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính (hđ 1)
	77
	NV: Tìm hiểu về ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống trên trái đất và biện pháp giảm thiểu hiện ứng nhà kính










	
	
	SHL
	Tiết kiệm điện, nước và tài nguyên thiên nhiên
	78
	Tìm hiểu và rèn các cách tiết kiệm điện, nước và tài nguyên thiên nhiên
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(20/3- 25/3)
	SH
DC
	Chào mừng ngày thành lập Đoàn và Tháng Thanh niên
	79
	1.Các hđ chào mừng ngày 26/3 và tháng 3- tháng Thanh niên VN
2. Thông điệp “Hành động vì môi trường” 

	
	
	GD
theo
CĐ
	Bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính (hđ 2,3)
	80
	NV1. Xây dựng kế hoạch truyền thông bảo vệ môi trường thiên nhiên, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
NV2.Thực hiện chiến dịch truyền thông theo kế hoạch đã xây dựng

	
	
	SHL
	Đánh giá giữa kỳ 2
	81
	Đánh giá theo yêu cầu và quy trình
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(27/3 đến 2-4)
	SH
DC
	Phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em
	82
	1. Tìm hiểu các biện pháp phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em
2.Bảo vệ môi trường, khung cảnh sư phạm nhà trường

	
	
	GD
theo
CĐ
	Ngày hội truyền thông 
“ Những chiến binh bảo vệ Trái đất”
	83
	NV: Thực hành truyền thông bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính v..

	
	
	SHL
	Đánh giá chủ đề 7
Đánh giá RL tháng 3
	84
	1.Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề 
2.Xếp  loại Rèn luyện chung của tháng



	CĐ 8
Khám phá thế giới nghề nghiệp
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(3/4- 8/4)
	SH
DC
	Phát động thi đua tháng 4
Chủ đề Hòa bình và Hữu nghị
Giới thiêu sách 
Cuốn sách “35 năm và 7 ngày”
	85
	
1. Nội dung thi đua tháng4 2.Giới thiệu sách theo chủ điểm
3. Chia sẻ về nghề nghiệp của những người trong gia đình, dòng họ

	                 Mục tiêu
Năng lực: Sau khi học xong chủ đề này, HS có thể định hướng nghề nghiệp, cụ thể là:
· Biết giới thiệu một số nghề hiện có ở địa phương
· Có ý thức tìm hiểu đặc trưng của mộ số nghề ở địa phương
· Biết xác định một một số nghề hiện có ở địa phương
· Tích cực tìm hiểu đặc trưng của mộ số nghề hiện có ở địa phương
· Biết lập và thực hiện dự án tìm hiểu đặc trưng của một số nghề ở địa phương
· Biết chia sẻ kết quả khám phá nghề hiện có ở địa phương
· Có khả năng đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi thực hiện sự án tìm hiểu đặc trưng của một số nghề ở địa phương.
Phẩm chất: HS được bồi đắp các phẩm chất cụ thể là:
· Lòng yêu nước
· Trách  nhiệm
· Chăm chỉ
	
	GD
theo
CĐ
	Tìm hiểu một số nghề hiện có ở địa phương (hđ 1)
	86
	NV: Chia sẻ, tìm hiểu các nghề hiện có ở địa phương

	
	
	SHL
	Giữ gìn Cơ sở vật chất và tài sản công
	87
	1.Giữ gìn Cơ sở vật chất và tài sản công
2. Chia sẻ về ước  mơ nghề nghiệp của bản thân

	
	


   30
( 10/4-> 15/4)
	SH
DC
	Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
	88
	1.Tìm hiểu về Quyền và bổn phận trẻ em, vai trò của trẻ em với tương lai đất nước
2. Những nghề nghiệp trong mà trẻ em có thể làm khi đến tuổi lao động

	
	
	GD
theo
CĐ
	Tìm hiểu một số nghề hiện có ở địa phương
( hđ 2)
	89
	NV: Tìm hiểu đặc trưng của một số nghề hiện có ở địa phương

	
	
	SHL
	Ước mơ của em
	90
	Chia sẻ kết quả tìm hiểu về nghề hiện có tại địa phương

	
	

   31
(17/4-22/4)
	SH
DC
	Phòng cháy chữa cháy và Kỹ năng thoát hiểm đám cháy

	91
	1.Phòng cháy chữa cháy và Kỹ năng thoát hiểm đám cháy
2. Rèn kỹ năng trau dồi phẩm chất để phù hơp với nghề yêu thích

	
	
	GD
theo
CĐ
	Tìm hiểu một số nghề hiện có ở địa phương
( hđ 3,4)
	92
	NV1. Thực hiện Kế hoạch dự án và báo cáo kết quả tìm hiểu đặc trưng của một số nghề ở địa phương
NV2. Trải nghiệm nghề ở địa phương

	
	
	SHL

	Đánh giá chủ đề 8
Xếp loại rèn luyện tháng 4
	93
	1.Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề 
2.Xếp  loại Rèn luyện chung của tháng


	CĐ 9
Hiểu bản thân, chọn đúng nghề
	

    32
( 24/4/-29/4)
	SH
DC

	Mừng ngày hội thống nhất non sông
	94
	
1.Kỷ niệm ngày GPMN- thống nhất đât nước 30-4
2. Liệt kê các nghề nghiêp của những người em biết

	Mục tiêu
Năng lực: Sau khi học xong chủ đề này, HS có thể định hướng  nghề nghiệp, cụ thể là:
· Có khả năng nhận thức bản thân với việc định hướng nghề nghiệp tương lai
· Biết đánh giá sự phù hợp giữa phẩm chất, năng lực của bản thân với yêu cầu của nghề ở địa phương
· Biết rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân theo định hướng nghề nghiệp
· Có thể chia sẻ những việc đã thực hiện để rèn luyện phẩm chất năng lực của bản thân theo yêu cầu của nghề và kết quả bước đầu đạt được.
Phẩm chất: HS được bồi đắp các phẩm chất cụ thể là:
· Chăm chỉ
· Trách nhiệm

	
	GD
theo
CĐ
	Phẩm chất, năng lực của bản thân với yêu cầu nghề ở địa phương (hđ1)
	95
	NV: Khám phá một số phẩm chất, năng lực có  liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của bản thân

	
	
	SHL

	Nghề nghiệp tương lai của bạn và của tôi
	96
	Chia sẻ  những phẩm chất, năng lực của bản thân với yêu cầu của một số nghề nghiệp yêu thích

	
	33
2/5 đến 6/5
	SH
DC
	Phát động thi đua tháng 5
Chủ đề : Bác Hồ kính yêu
Giới thiệu cuốn sách “Bác Hồ với giáo dục”
	97
	1. Nội dung thi đua tháng 5
2.Giới thiệu sách theo chủ điểm
3. Nhận diện những phẩm chất và  năng lực trong định hướng nghề nghiệp tương lai

	
	
	GD theo chủ đề
	Phẩm chất, năng lực của bản thân với yêu cầu nghề ở địa phương (hđ2)
	98
	NV: Đánh giá sự phù hợp giữa những  phẩm chất, năng lực của bản thân với yêu cầu của một số nghề ở địa phương

	
	
	SHL
	Nghề nghiệp em yêu thích
	99
	1.Kể tên một số nghề nghiệp em yêu thích
2.Đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện dự án tìm hiểu đặc trưng nghề địa phương

	
	


    34
( 8/5-13/5)
	SH
DC
	Điện Biên Phủ, thiên sử vàng của dân tộc VN

	100
	
1. Tìm hiểu và tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ
2.Rèn kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp

	
	
	GD
theo
CĐ
	Hội thi Khéo tay hay làm
	101
	Tổ chức thi làm các sản phẩm phục vụ học tập và sinh hoạt hàng ngày

	
	
	SHL
	Đánh giá chủ đề 9
Xếp loại rèn luyện tháng 5
	102
	1.Đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chủ đề 
2.Xếp  loại Rèn luyện chung của tháng


	
	

35
(15/5-20/5)
	SH
DC
	Mừng sinh nhật Bác và sinh nhật Đội – Vẻ đẹp Đội viên


	103
	
1.Kỷ  niệm sinh nhật Đội và SN Bác Hồ.
2. Văn nghệ - trò chơi về chủ đề nghề nghiệp

	
	
	GD
theo
CĐ
	Tổng kết chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7
	104
	1.HS chia sẻ về việc thực hiện các chủ đề đã trải nghiệm
2.HS chia sẻ phương hướng rèn luyện để hoàn thiện kỹ năng của các chủ đề

	
	
	SHL
	Đánh giá cuối kỳ 2
	105
	Đánh giá theo yêu cầu và  quy trình 


2. Kiểm tra, đánh giá định kì
	Bài KTĐG
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa  học kì I
	60p
	Tuần 9
	Đánh giá dựa trên thang yêu cầu và kết quả đánh giá hai  chủ để 1+2;
Xếp loại Đạt: có 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
Xếp loại Chưa đạt: có dưới 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
	Lý thuyết kết hợp với thực hành, đánh giá bằng nhận xét Đạt – chưa đạt;
Làm bài kiểm tra về nhận thức theo phiếu
Báo cáo trực tiếp hoặc qua sản phẩm, qua hoạt động
Tổng hợp kết quả đánh giá của các lực lượng HS, CMHS, TPT, GV dạy HĐ GD và GVCN

	Cuối học kì I
	60p
	Tuần 17
	Đánh giá dựa trên thang yêu cầu và kết quả đánh giá hai chủ đề 3+4 
Xếp loại Đạt: có 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
Xếp loại Chưa đạt: có dưới 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu

	Lý thuyết kết hợp với thực hành
 Đánh giá bằng nhận xét Đạt – chưa đạt
Làm bài kiểm tra về nhận thức theo phiếu
Báo cáo trực tiếp hoặc qua sản phẩm, qua hoạt động
Tổng hợp kết quả đánh giá của các lực lượng HS, CMHS, TPT, GV dạy HĐ GD và GVCN

	Giữa học kì II
	60p
	Tuần 27
	Đánh giá dựa trên thang  yêu cầu và kết quả đánh giá hai chủ đề 5+ 6+7 
Xếp loại Đạt: có 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
Xếp loại Chưa đạt: có dưới 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
	Lý thuyết kết hợp với thực hành; đánh giá bằng nhận xét Đạt – chưa đạt 
Làm bài kiểm tra về nhận thức theo phiếu
Báo cáo trực tiếp hoặc qua sản phẩm, qua hoạt động
Tổng hợp kết quả đánh giá của các lực lượng HS,CMHS, TPT, GV dạy HĐ GD và GVCN

	Cuối học kì II

	60p
	Tuần 35
	Đánh giá dựa trên thang yêu cầu và kết quả đánh giá hai chủ đề 8+9 
Xếp loại Đạt: có 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu
Xếp loại Chưa đạt: có dưới 2/3 số tiêu chí đạt yêu cầu

	Lý thuyết kết hợp với thực hành; đánh giá bằng nhận xét Đạt – chưa đạt
 Làm bài kiểm tra về nhận thức theo phiếu
Báo cáo trực tiếp hoặc qua sản phẩm, qua hoạt động
Tổng hợp kết quả đánh giá của các lực lượng HS, CMHS, TPT, GV dạy HĐ GD và GVCN


III. Các nội dung khác: 
                      Tổ chức cho học sinh tham quan dã ngoại, thăm viếng Đài tưởng niệm Liệt sỹ, thăm Phòng truyền thống quận Thanh Xuân, tham quan làng nghề, tham gia các hoạt động thiện nguyện ở trường và địa phương v.v.v.
		Tổ chức các Ngày hội trải nghiệm như lễ hội Trung thu, Lễ Hội Bánh chưng, Lễ hội Văn hóa Nhật bản, Ngày hội Chào năm mới 2024, Ngày hội Stem, CLB Sức khỏe sinh sản vị thành niên v.v.v.     
                                                                                                             Thanh Xuân, ngày 25 tháng 8 năm 2023                                                                
	Phòng GD&ĐT duyệt
	BGH duyệt
	  Lập kế hoạch
Phó Hiệu trưởng
	
	

	



	
	
	
	

	
	
	
	
	


               
            

